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1. đặt vấn đề
cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (cnXh) của
đảng năm 2011 lần đầu tiên xác định phải
đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết
tốt các mối quan hệ lớn, gồm: quan hệ giữa
đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới
kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị
trường và định hướng xã hội chủ nghĩa
(Xhcn); giữa phát triển lực lượng sản xuất
và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ
sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng

kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến
bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Xhcn; giữa
độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa
đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân
dân làm chủ.

vận dụng những quan điểm trên, đại
hội Xii của đảng điều chỉnh mối quan hệ
“giữa kinh tế thị trường và định hướng xã
hội chủ nghĩa” thành quan hệ “giữa tuân
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theo các quy luật thị trường và bảo đảm
định hướng xã hội chủ nghĩa”. đồng thời, từ
tám mối quan hệ lớn phát triển thành chín
mối quan hệ lớn khi bổ sung mối quan hệ
“giữa nhà nước và thị trường”, sau đó mối
quan hệ này được nghị quyết hội nghị
trung ương 5 (khóa Xii) nhận diện đầy đủ
hơn (bổ sung thêm thành tố thứ ba là “xã
hội”) thành mối quan hệ “giữa nhà nước,
thị trường và xã hội”.

trong thông điệp đầu năm 2020, trước
thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội
Xiii của đảng, tổng Bí thư, chủ tịch nước
nguyễn phú trọng lưu ý, báo cáo chính trị
của đại hội đảng bộ các cấp, của đại hội Xiii
của đảng cần đặc biệt chú trọng giải quyết tốt
các mối quan hệ lớn, trong đó có “mối quan
hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường
pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”...1. 

Sau gần 40 năm đổi mới đã cho chúng ta
đủ không gian, thời gian và sự trải nghiệm
để dân chủ Xhcn và pháp chế Xhcn được
đảng xác định không chỉ là những vấn đề
quan trọng đặt trong các đặc trưng của
cnXh, các phương hướng phát triển đất
nước trong thời kỳ quá độ hoặc thuộc về hệ
thống chính trị và vai trò lãnh đạo của
đảng..., mà còn trở thành vấn đề cốt lõi
phản ánh quy luật vận động của cách mạng
việt nam thời kỳ quá độ lên cnXh. Do đó,
việc bổ sung mối quan hệ giữa thực hành
dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm
kỷ cương xã hội trở thành một mối quan hệ
lớn cấu thành trong tổng thể hệ thống các
mối quan hệ lớn ở thời điểm hiện nay, là sự
chín muồi cả về lý luận và thực tiễn2.

2. mối quan hệ giữa thực hành dân chủ
và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương
xã hội trong lĩnh vực cải cách hành chính
nhà nước 

a. Kết quả của cải cách hành chính nhà
nước tại việt nam 

cải cách hành chính là tiền đề và động

lực thúc đẩy cải cách phát triển kinh tế - xã
hội. Sau hơn 30 năm thực hiện4, cải cách
hành chính tại việt nam đã thu được những
kết quả đáng khích lệ: hệ thống thể chế
trong đó chủ yếu là thể chế kinh tế thị
trường định hướng Xhcn và thể chế về tổ
chức, hoạt động của nền hành chính nhà
nước đã từng bước hình thành và hoàn
thiện theo hướng đồng bộ hơn, phù hợp với
nền kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế.
hệ thống thủ tục hành chính từng bước
được cải cách theo hướng đơn giản hóa,
công khai hóa nâng cao hiệu quả giải quyết
công việc của các cơ quan công quyền nhà
nước trong quan hệ với người dân và doanh
nghiệp. vai trò và chức năng kinh tế của
nhà nước đã được thay đổi căn bản từ chỗ
chủ yếu sử dụng mệnh lệnh hành chính với
hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, pháp lệnh chi
tiết từ trên xuống dưới trong quản lý kinh tế
sang xây dựng hệ thống thị trường có tính
cạnh tranh. 

tổ chức bộ máy của nhà nước đã được cải
cách theo hướng tinh giản hơn; việc phân cấp
giữa các yếu tố, phân hệ trong bộ máy quản
lý nhà nước cũng từng bước được cải thiện,
tạo điều kiện cho mỗi cấp, mỗi tổ chức trong
hệ thống đề cao quyền hạn, trách nhiệm,
đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo
trong công việc. đội ngũ công chức nhà nước
đã được quan tâm xây dựng, bồi dưỡng về
năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và ý
thức phục vụ nhân dân... 

những cải cách trên đây đã góp phần
tạo ra tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở việt
nam trong thời gian qua; đồng thời làm cho
bộ máy nhà nước trở nên gần dân hơn,
khắc phục nhiều bất cập vốn có trong thời
cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. 

tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sự phân
biệt rõ vai trò, chức năng của ba khu vực:
nhà nước - thị trường - xã hội dân sự, kể cả
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trong lĩnh vực thể chế cũng như trong thực
tiễn hoạt động của bộ máy nhà nước. các
bộ, ngành vẫn đang nắm giữ nhiều việc cụ
thể của chính quyền địa phương làm hạn
chế tính chủ động, sáng tạo của địa phương.
phương thức quản lý điều hành của bộ máy
hành chính các cấp vẫn theo chế độ làm
việc tập thể, quyết định theo đa số có nhiều
hạn chế nhưng chậm được thay đổi. hoạt
động quản lý điều hành hành chính cũng
như các dạng quản lý điều hành khác, đòi
hỏi phải theo chế độ thủ trưởng, phải đề cao
vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu
thì mới bảo đảm tính nhanh nhạy, hiệu lực,
hiệu quả. 

b. thực hành dân chủ và tăng cường
pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội trong
lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước thời
gian qua

thứ nhất, nhận thức bổ sung “dân giám
sát, dân thụ hưởng” và “lấy hạnh phúc, ấm no
của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” thể
hiện trong cải cách hành chính nhà nước.

một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của tiến trình cải cách hành chính ở nước ta
được xác định là tiến hành cải cách thủ tục
hành chính và hiện đại hóa nền hành chính
hướng tới nâng cao hiệu lực và hiệu quả của
hoạt động công vụ; tạo ra bước chuyển căn
bản thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ
quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà
nước với tổ chức xã hội và giữa cơ quan nhà
nước với công dân.

thời gian qua, cải cách thủ tục hành
chính và hiện đại hóa nền hành chính đã
được triển khai ở mọi cấp, mọi ngành, trên
một số lĩnh vực đã có những tác động đến
việc bảo đảm các quyền cơ bản của công
dân, như: cải cách thủ tục hành chính và
hiện đại hóa nền hành chính theo hướng
“một cửa”, “một cửa liên thông”, nhiều loại
giấy tờ không cần thiết đã được bãi bỏ; đơn

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công
dân; cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ
trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp nhận hồ
sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
qua dịch vụ bưu chính công ích… việc cung
cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ
chức đã đạt được một số kết quả tích cực, số
lượng dịch vụ công cung cấp trực tuyến
mức độ 3 và 4 ngày càng cao; chất lượng
cung cấp cũng từng bước được nâng lên
mức độ 4.

tuy vậy, trên thực tế, khi cần đến cơ
quan công quyền để giải quyết những công
việc cụ thể, công dân lại thấy sự phức tạp
của thủ tục và quy trình, không đầy đủ của
các quy phạm pháp luật về thủ tục. việc
hình thành các hệ thống dữ liệu dùng
chung chưa đầy đủ; việc kết nối, liên thông
giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành,
dữ liệu dùng chung của các cơ quan, đơn vị
còn khó khăn, gây cản trở cho công tác
quản lý và giải quyết công việc cho người
dân, tổ chức. các dịch vụ công trực tuyến
chủ yếu mới chỉ triển khai cung cấp đến cấp
độ 3 là chủ yếu; tỷ lệ người dân sử dụng dịch
vụ công trực tuyến còn hạn chế, số lượng hồ
sơ trực tuyến theo từng dịch vụ còn thấp,
nhiều dịch vụ không phát sinh hồ sơ trực
tuyến. mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công
nghệ mới trong hoạt động công vụ tại nhiều
cơ quan, đơn vị còn chưa đồng đều; các
tương tác hai chiều và giao dịch hoàn chỉnh
mới bước đầu được thực hiện…

từ đây, nảy sinh vấn đề là cải cách thủ
tục hành chính còn nặng về cải cách quy
trình, trình tự, thời hạn, thời hiệu, cách
thức, lề lối làm việc và sự minh bạch của các
cơ quan hành chính nhà nước mà chưa cải
cách bộ máy hành chính nhà nước, chưa
kịp thời thực hiện việc hiện đại hóa nền
hành chính, chưa phân cấp một cách đầy
đủ, hữu hiệu; chưa thay đổi thẩm quyền của



các cơ quan nhà nước ở mọi cấp, mọi ngành
một cách hợp lý trong việc giải quyết các
công việc của công dân, tổ chức.

thứ hai, thực trạng quyền làm chủ của
nhân dân trong cải cách hành chính nhà nước.

cải cách hành chính đã có những bước
đột phá. năm 2019 là năm thứ hai thực hiện
nghị quyết trung ương 6 (khóa Xii) về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. đến cuối năm 2019, toàn hệ thống
chính trị đã giảm 4 đầu mối trực thuộc trung
ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485
đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và
tương đương; 87 cục, vụ; 73 đơn vị sự nghiệp
thuộc ban, bộ, ngành trung ương; gần 2.500
phòng và tương đương; hơn 2.100 đội thuộc
chi cục; giảm hơn 4.100 đơn vị sự nghiệp
công lập, giảm hơn 2.200 đầu mối trong các
đơn vị sự nghiệp công lập; giảm gần 15.200
cấp trưởng, cấp phó. đồng thời, việc thực
hiện nghị quyết số 39-nq/tW ngày
17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức cũng giảm được khoảng 97.900
cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương7.

Sau tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức,
nhiều mô hình mới đã phát huy hiệu quả
công tác rõ rệt. nổi bật là việc hợp nhất ban
tổ chức cấp ủy với cơ quan nội vụ cấp huyện;
ủy ban kiểm tra cấp ủy với cơ quan thanh tra
cấp huyện; hợp nhất đảng bộ khối doanh
nghiệp với đảng bộ khối các cơ quan cấp
tỉnh; văn phòng cấp ủy với văn phòng hội
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (uBnD)
cấp huyện hay mô hình trưởng ban dân vận
đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ
quốc; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là
giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp
huyện… những địa phương được đánh giá
cao là: quảng ninh, thái nguyên, đà nẵng,
Lâm đồng…8.

các cơ quan, đơn vị nhà nước và các tổ
chức chính trị - xã hội đã giảm đầu mối,
giảm cấp phó, giảm cấp trung gian; nâng
cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ
công tác của các tổ chức trong hệ thống
chính trị được rà soát, bổ sung, hoàn thiện,
từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng
lắp; xác định rõ hơn thẩm quyền, trách
nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, nhất là
người đứng đầu. theo kết quả khảo sát của
Liên hiệp quốc năm 2018, việt nam xếp thứ
88/193 quốc gia về chính phủ điện tử trực
tuyến và xếp hạng 5/193 quốc gia về chỉ số
dịch vụ công trực tuyến. tính đến cuối năm
2018, cả nước có trên 46.800 dịch vụ công,
trong đó có 38.578 dịch vụ công mức độ 3 và
8.590 dịch vụ công mức độ 49.

thời gian qua, quá trình thực hiện thí
điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố
(Lào cai, vĩnh phúc, hải phòng, nam định,
quảng trị, đà nẵng, phú Yên, tp. hồ chí
minh, Bà Rịa -vũng tàu và Kiên giang) đã
nổi lên một số vấn đề bức xúc, như: việc
giám sát hoạt động của chính quyền; đổi
mới cơ chế bảo đảm thực hiện dân chủ tại
cơ sở; mô hình tổ chức chính quyền địa
phương, cơ sở; bầu hay bổ nhiệm chủ tịch và
các thành viên uBnD huyện, quận, phường;
thực hiện tranh cử chức danh chủ tịch
uBnD xã còn mang tính hình thức.

nguyên nhân cơ bản là do hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn, cơ chế, chính sách triển
khai thực hiện còn thiếu, chưa đồng bộ,
chưa phù hợp với yêu cầu phát triển…

thứ ba, tính thống nhất trong mối quan
hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường
pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong cải
cách hành chính nhà nước.

việc thực hành dân chủ gắn với công tác
cải cách hành chính có vai trò hết sức quan
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trọng trong công cuộc xây dựng và phát
triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị,
năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới.
thực hành dân chủ tác động mạnh mẽ đến
việc củng cố và nâng cao vị thế của bộ máy
nhà nước, bảo đảm hoàn thành thắng lợi
các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan,
đơn vị; đồng thời, từng bước nâng cao ý
thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của
đội ngũ cán bộ, công chức; tích cực phòng
ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu. 

thực hành dân chủ ở cơ sở và cải cách
hành chính đều hướng tới một mục tiêu
chung, đó là: xây dựng nhà nước pháp
quyền Xhcn trong sạch, vững mạnh, hoạt
động có hiệu lực, hiệu quả và thực sự là
“nhà nước của dân, do dân, vì dân” dưới sự
lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam.
thực tế cho thấy, ở đâu thực hiện tốt quy
chế dân chủ cơ sở thì ở đó thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính và ngược lại.

3. giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa
thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế
bảo đảm kỷ cương xã hội trong lĩnh vực cải
cách hành chính nhà nước

nền dân chủ và pháp chế xã hội chủ
nghĩa đều có mục tiêu tất cả vì con người.
chủ tịch hồ chí minh căn dặn, cần “làm
sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân
chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình,
dám nói, dám làm”11.

để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công
cuộc cải cách hành chính, bên cạnh việc
thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp
đã được chính phủ xác định tại nghị quyết
số 131/nq-cp ngày 06/10/2022 của chính
phủ, cần hướng đến các giải pháp nhằm

giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân
chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ
cương xã hội trong lĩnh vực cải cách hành
chính nhà nước.

một là, bộ máy nhà nước và công chức
nhà nước cần vượt lên tư duy quản lý
truyền thống dựa trên “quyền uy”, “xin -
cho” sang tư duy quản lý dựa trên nghĩa vụ,
trách nhiệm - “phục vụ” người dân và
doanh nghiệp. Bảo đảm nguyên tắc công
dân được làm tất cả những gì pháp luật
không cấm, trong khi cơ quan nhà nước,
cán bộ, công chức chỉ được làm những gì
pháp luật cho phép. 

Khắc phục tình trạng thiếu sự phân
công và phối hợp rõ ràng, thậm chí xung
đột giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp,
tư pháp dẫn tới các hiện tượng phân lập,
cục bộ, khép kín, giảm hiệu lực, hiệu quả
trong tổ chức và hoạt động của một số thiết
chế thực thi quyền lực. thực hiện các biện
pháp để kịp thời phòng ngừa, kiểm soát,
ngăn chặn và xử lý những biểu hiện tha hóa
quyền lực, quan liêu, hách dịch, cửa quyền,
tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của
các cơ quan nhà nước. hoàn thiện cơ chế
bảo đảm tính công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình của các thiết chế
trong hệ thống chính trị.

hai là, các tổ chức xã hội không chỉ
được xem là đối tượng chịu sự quản lý của
nhà nước mà còn là đối tác của nhà nước
trong việc giải quyết các vấn đề của đời
sống xã hội, có vai trò tích cực trong các
hoạt động xây dựng, hoạch định, phản biện
chính sách, các hoạt động lập pháp, lập
quy. Sớm xây dựng và ban hành luật về
giám sát và phản biện xã hội của mặt trận
tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị -
xã hội, của nhân dân.
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Ba là, cần có kế hoạch để tăng cường
tiếp cận đối tượng người dân và doanh
nghiệp. tổ chức các cuộc hội thảo, buổi tư
vấn trực tuyến, khảo sát để lắng nghe ý kiến
của người dân và doanh nghiệp về các nội
dung của cải cách hành chính. điều này sẽ
giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cái
nhìn tổng quan về những khó khăn mà
người dân và doanh nghiệp gặp phải và
cũng giúp họ tìm ra những giải pháp để giải
quyết vấn đề.

Bốn là, tiếp tục đánh giá hiệu quả của
các thủ tục hành chính hiện có để tìm ra
những điểm yếu và đưa ra các giải pháp cải
tiến. Yêu cầu thủ tục hành chính mới ban
hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện
đặc biệt đối với các thủ tục hành chính thực
hiện dịch vụ công toàn trình và dịch vụ
công một phần. việc này giúp cải thiện quá
trình thực hiện thủ tục, tiết kiệm thời gian,
chi phí và tăng tính minh bạch của hành
chính công.

năm là, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng
công nghệ thông tin để giảm thiểu thời gian
xử lý thủ tục, tăng cường tính minh bạch và
giảm thiểu các sai sót trong quá trình xử lý.
điều này giúp tạo ra một môi trường kinh
doanh thuận lợi hơn cho người dân và
doanh nghiệp. đặc biệt các bộ, ngành, địa
phương phải triển khai thực hiện kết nối,
đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên
ngành, nhất là sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư giúp cho người dân,
doanh nghiệp giảm thiểu giấy tờ; thực hiện
tái sử dụng các kết quả giải quyết thủ tục
hành chính…

Sáu là, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng
công chức, viên chức, nhân viên thực hiện
nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính;
cung cấp đào tạo về các kỹ năng quản lý, sử
dụng công nghệ thông tin, giao tiếp, để giúp
họ cải thiện quá trình thực hiện các thủ tục

hành chính và phục vụ người dân, doanh
nghiệp được tốt hơn.

Bảy là, tăng cường giám sát và đánh giá
việc thực hiện cải cách hành chính để bảo
đảm rằng các cải cách đều được thực hiện
một cách đầy đủ và đạt được mục tiêu đề rar
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